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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Mã học phần: KT015 
1.2. Tên học phần: Phân tích hoạt động 

kinh doanh 

1.3. Ký hiệu học phần: KTO 1.4. Tên tiếng Anh: Business Analytics 

1.5. Loại học phần: 

 

 Bắt buộc 

 Tự chọn 

1.6. Số tín chỉ:  3 

1.7. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     45 giờ 

- Bài tập/Thảo luận:      5 giờ 

- Tự học:       100 giờ 

1.8. Các giảng viên phụ trách học phần: Bộ môn Thống kê – Phân tích 

- Giảng viên 1 

Họ Tên: Hoàng Thị Lộc 

Chức danh: Trưởng bộ môn TK-PT 

Học hàm/học vị: Thạc sĩ 

Số ĐT: 0913.926.676 

Email: hoangthiloc@naue.edu.vn 

- Giảng viên 2 

Họ Tên: Lê Phương 

Chức danh: Giảng viên 

Học hàm/học vị: Tiến sĩ 

Số ĐT: 0912.363.622 

Email: lephuong@naue.edu.vn 



- Giảng viên 3 

Họ Tên: Võ Thị Thu Hương 

Chức danh: Giảng viên 

Học hàm/học vị: Thạc sĩ 

Số ĐT: 0919.573.423 

Email: vothithuhuong@naue.edu.vn 

- Giảng viên 4 

Họ Tên: Phạm Thị Thanh Thuỷ 

Chức danh: Giảng viên 

Học hàm/học vị: Thạc sĩ 

Số ĐT: 0981.231.844 

Email: phamthithanhthuy@naue.edu.vn 

1.9. Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết: 
Kinh tế chính trị Mác-Lê nin, Toán cao 

cấp,.. 

- Học phần học trước: Thống kê kinh tế,..  

- Học phần song hành: Không 

1.10. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:  Kiến thức đại cương   

 Kiến thức cơ sở ngành 

 Kiến thức chuyên ngành      

Thực tập/Tốt nghiệp 

Kiến thức bổ trợ 

 

2. Mô tả học phần 

Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc khối  kiến thức ngành, là học 

phân bắt buộc, cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, mục đích, nhiệm vụ, đối 

tượng, nội dung và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. Đồng thời cũng đề 

cập tới việc vận dụng các phương pháp phân tích kết hợp với kiến thức cập nhật trong 

thực tiễn để đánh giá, phân tích kết quả, tình hình sản xuất, các yếu tố trong quá trình 

sản xuất kinh doanh như chi phí, giá thành, tiêu thụ, lợi nhuận và tình hình hoạt động 

tài chính trong doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp cho nhà quản trị. 

3. Mục tiêu học phần (Course Objective - viết tắt là CO) 

3.1. Về kiến thức 



- CO1: Áp dụng được các nội dung của học phần để so sánh kết quả các hoạt 

động, xác định và tính toán nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế.  

3.2. Về kỹ năng 

- CO2: Thể hiện kỹ năng phân tích số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh 

3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- CO3:  Tuân thủ chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu hoạt động kinh doanh 

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcome - viết tắt là CLO) 

Bảng 4.1. Các chuẩn đầu ra của học phần 

Mục 

tiêu 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dung CLO Phương pháp dạy 

học 

Phương pháp 

đánh giá 

Mức độ CĐR 

 

 

CO1 

 

 

CLO1.1 

So sánh được kết quả 

các hoạt động cung ứng, 

sản xuất, tiêu thụ, đầu 

tư và tình hình tài chính 

– khả năng sinh lời của 

doanh nghiệp. 

-Thuyết giảng 

- Làm bài tập 

 - Thảo luận 

- Tự học 

- Kiểm tra tự 

luận 

- Bài thi tự 

luận 

 

Mức 2 – 

Hiểu 

CLO1.2 Tính toán mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố 

đến chỉ tiêu kinh tế 

-Thuyết giảng 

- Làm bài tập 

 - Thảo luận 

- Tự học 

- Kiểm tra tự 

luận 

- Bài thi tự 

luận 

 

Mức 3 -Áp 

dụng  

CO2 CLO2.1 Thể hiện kỹ năng phân 

tích số liệu hoạt động 

sản xuất kinh doanh, từ 

đó đề xuất được các giải 

pháp hữu ích cho nhà 

quản trị 

- Làm bài tập  

- Thảo luận 

- Tự học 

- Kiểm tra tự 

luận 

- Bài thi tự 

luận 

Mức 3 - 

Chính xác hóa 

hoạt động 

CO3 CLO 3.1 Tuân thủ chuẩn mực 

đạo đức trong nghiên 

cứu hoạt động kinh 

doanh.  

- Giải quyết vấn đề 

- Học tình huống 

- Thảo luận 

- Tự học 

- Kiểm tra tự 

luận 

- Bài thi tự 

luận 

Mức 3 – Bày 

tỏ thái độ 

 

5. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần cho các chuẩn 

đầu ra của CTĐT 

Bảng 5.1. Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 



CLO 

PLO 

2 3 6 

PI2.1 PI3.1 PI6.1 

CLO1.1 R   

CLO1.2 R   

CLO2.1  I  

CLO3.1   R,A 

Học phần Phân tích 

Hoạt động Kinh doanh 
R I R,A 

 

6.Đánh giá học phần 

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của học phần 

Bài đánh giá 

Hình 

thức 

kiểm 

tra - 

đánh 

giá  

Công 

cụ 

đánh 

giá 

CĐR  

học 

phần 

Lấy 

dữ 

liệu 

đo 

lường 

mức 

độ đạt 

CLO 

Lấy 

dữ 

liệu 

đo 

lường 

mức 

độ đạt 

PI 

Trọng 

số cho 

CĐR 

Điểm 

tối đa 

cho 

CLO 

Trọng 

số cho 

học 

phần 

A1. Đánh giá giữa kỳ       100%  40% 

A1.1 

Kiểm 

tra tự 

luận: 

Thang 

điểm 

10 

theo 

đáp án 

được 

thiết 

kế sẵn 

CLO1.1   10% 1  

CLO1.2   20% 2  

CLO3.1 X PI6.1 70% 7  

A2. Đánh giá cuối kỳ       100%  60% 

A2.1 

Bài 

thi tự 

luận 

Thang 

điểm 

10 

theo 

đáp án 

được 

thiết 

kế sẵn 

CLO1.1   40% 4  

CLO1.2   30% 3  

CLO2.1   30% 3  

 

 

 

 



6.2. Chính sách đối với học phần 

- Sinh viên nghỉ học dưới 30% số tiết của học phần được dự thi kết thúc học phần tại kỳ 

thi chính (thi lần 1); 

- Sinh viên nghỉ học từ 30% đến dưới 50% số tiết của học phần thì  không được dự thi 

hết học phần lần thứ 1, phải nhận điểm thi lần 1 (ĐT) là điểm 0, nhưng sau khi tự học lại 

những phần còn thiếu, được dự kỳ thi hết học phần lần thứ 2 (Thi lại). 

- Sinh viên nghỉ học từ 50% số tiết trở lên thì không được dự thi hết học phần, phải 

nhận điểm đánh giá học phần là điểm 0 (điểm F) và phải học lại học phần đó. 

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần 

Tuần  Nội dung 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

CĐR 

học 

phần 

Bài 

đánh 

giá 

1  

(3 giờ 

LT) 

Chương 1: Cơ sở lý luận của Phân tích 

kinh doanh 

1. Khái niệm, mục đích và nhiệm vụ 

1.1. Khái niệm và mục đích phân tích 

1.2. Nhiệm vụ phân tích  

2. Đối tương, nội dung và ý nghĩa của 

phân tích kinh doanh 

2.1. Khái quát chung 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

3. Các phương pháp Phân tích kinh doanh 

3.1. Phương pháp chi tiết 

3.2. Phương pháp So sánh 

- Thuyết 

giảng 

- Câu hỏi 

gợi mở 

- Học 

theo tình 

huống 

 

- Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1], trang 3-10) 

- Trả lời câu hỏi 

(tài liệu [1], 

trang 27) 

CLO1.1 

CLO3.1 

A1 

A2 

 

2 

(3 giờ 

LT) 

Chương 1: Cơ sở lý luận của Phân tích 

kinh doanh (tiếp) 

3.3. Phương pháp cân đối 

3.3. Phương pháp loại trừ 

 

- Thuyết 

giảng 

- Học 

theo tình 

huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

- Đọc trước nội 

dung (tài liệu 

[1], trang 10-15) 

- Làm bài tập 

(tài liệu [1], 

trang 27) 

- Tự học  

 

CLO1.2

CLO2.1 

CLO3.1 

A1 

A2 

 

3 Chương 1: Cơ sở lý luận của Phân tích - Thuyết - Đọc trước nội  CLO1.2 A1 



(3 giờ 

LT, 1 

giờ thảo 

luận) 

kinh doanh (tiếp) 

3.3.Phương pháp loại trừ (tiếp theo) 

4. Tổ chức phân tích kinh doanh 

4.1. Khái niệm 

4.2. Nội dung 

giảng 

- Học 

theo tình 

huống 

- Bài tập 

cá nhân 

dung (tài liệu 

[1], trang 15-26) 

- Làm bài tập 

(tài liệu [1], 

trang 28) 

- Thảo luận 

- Tự học 

CLO2.1 

CLO3.1 

A2 

 

4 

(3 giờ 

LT) 

Chương 2: Phân tích hoạt động cung cấp 

1. Hoạt động cung cấp và nội dung phân tích 

1.1. Hoạt động cung cấp 

1.2. Nội dung phân tích 

2. Kết quả hoạt động cung cấp vật tư hàng 

hoá 

2.1. Đánh giá khái quát kết quả cung cấp về 

mặt số lượng 

2.2. Phân tích tình hình cung cấp về chủng 

loại 

2.3. Phân tích tình hình cung cấp về chất 

lượng 

2.4. Phân tích tình hình dự trữ 

2.5. Phân tích chi phí hoạt động cung cấp 

- Thuyết 

giảng 

- Bài tập 

cá nhân 

 

- Đọc trước nội 

dung tài liệu [1], 

trang 29-43 

- Làm bài tập tài 

liệu [1], trang 49 

- Tự học 

CLO1.1 

CLO3.1 

 

A1 

 

 

5 

(3 giờ 

LT) 

Chương 2: Phân tích hoạt động cung cấp 

(tiếp) 

3. Phân tích kết quả hoạt động cung ứng lao 

động 

3.1 .Đánh giá khái quát kết quả cung ứng về 

mặt số lượng 

3.2. Phân tích tình hình cung ứng về mặt 

chất lượng 

3.3. Phân tích kết quả cung ứng về mặt cơ 

cấu 

3.4. Phân tích chi phí hoạt động cung ứng 

3.5. Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến 

kết quả hoạt động cung ứng 

- Thuyết 

giảng 

- Bài tập 

cá nhân 

 

- Đọc trước nội 

dung tài liệu [1], 

trang 43-48 

- Tự học 

CLO1.1 

CLO3.1 

A1 

 

6 

(3 giờ 

Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất 

1. Hoạt động sản xuất và nội dung phân tích 

- Thuyết 

giảng 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

CLO1.1 

CLO3.1 

A1 

 



LT) 1.1. Hoạt động sản xuất 

1.2. Nội dung phân tích 

2. Đánh giá khái quát kết quả sản xuất về 

mặt quy mô 

2.1. Chỉ tiêu đánh giá 

2.2. Quy trình đánh giá 

3. Phân tích tốc độ, xu hướng và nhịp điệu 

tăng trưởng sản xuất theo thời gian 

3.1.Ý nghĩa phân tích 

3.2. Chỉ tiêu và phương pháp phân tích 

- Bài tập 

cá nhân 

 

dung trang 50 – 

60 

- Trả lời câu hỏi 

trang 105 

- Làm bài tập tài 

trang 106 

- Tự học 

 

 

7 

(3 giờ 

LT, 1 

giờ thảo 

luận) 

Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất 

(tiếp) 

4. Phân tích chất lượng sản phẩm 

4.1. Ý nghĩa phân tích 

4.2. Phân tích chất lượng đối với những sản 

phẩm có phân chia thứ hạng 

4.3. Phân tích chất lượng đối với những sản 

phẩm không phân chia thứ hạng 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 61 – 

70 

- Trả lời câu hỏi 

trang 105 

- Làm bài tập tài 

trang 106 -107 

- Tự học 

- Thảo luận 

CLO1.1 

CLO3.1 

A1 

A2 

 

8 

(3 giờ 

LT, 1 

giờ thảo 

luận) 

Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất 

(tiếp) 

5. Phân tích mối quan hệ giữa kết quả sản 

xuất với tình hình sử dụng các yếu tố cơ bản 

5.1. Phân tích riêng từng yếu tố ảnh hưởng 

đến KQSX 

5.2. Phân tích tổng hợp các yếu tố ảnh 

hưởng đến KQSX 

6. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm 

6.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích 

6.2. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện 

kế hoạch 

6.3. Phân tích giá thành sản xuất đơn vị sản 

phẩm 

6.4. Phân tích mối liên hệ giữa chi phí sản 

- Thuyết 

giảng 

- Bài tập 

cá nhân 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 70 – 

94 

- Trả lời câu hỏi 

trang 105 

- Làm bài tập tài 

trang 107-108 

- Tự học 

- Thảo luận 

 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO3.1 

A1 

A2 

 

 



xuất với sản lượng thưc hiện 

6.5. Phân tích chi phí sản xuất trên 1000đ 

giá trị sản lượng 

9 

(3 giờ 

LT) 

Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất 

(tiếp) 

6.6. Phân tích chi phí tiền lương 

6.7. Phân tích chi phí nguyên vật liệu 

6.8. Phân tích chi phí khấu hao tài sản cố 

định 

6.9. Phân tích chi phí sản xuất chung 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 94 – 

104 

- Trả lời câu hỏi 

trang 105 

- Làm bài tập tài 

trang 107-108 

- Tự học 

- Thảo luận 

 

CLO1.2

CLO2.1

CLO3.1 

A1 

A2 

 

 

10 

(2 giờ 

LT) 

Kiếm tra giữa kỳ: Kiểm tra tự luận   CLO1.1 

CLO1.2 

CLO3.1 

A1 

10 

(1 giờ 

LT) 

Chương 4: Phân tích hoạt động tiêu thụ 

1.Hoạt động tiêu thụ và nội dung phân tích 

1.1.Hoạt động tiêu thụ 

1.2. Nội dung phân tích 

2. Đánh giá khái quát kết quả tiêu thụ 

2.1. Đánh giá khái quát quy mô tiêu thụ 

2.2. Đánh giá khái quát mặt hàng tiêu thụ 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 109 

– 115 

- Trả lời câu hỏi 

trang 135 

- Làm bài tập tài 

trang 135 

- Tự học 

CLO1.1 

CLO3.1 

 

A2 

 

11 

(3 giờ 

LT) 

Chương 4: Phân tích hoạt động tiêu thụ 

(tiếp) 

3. Phân tích doanh thu tiêu thụ 

3.1. Phân tích tốc độ, xu hướng và nhịp điệu 

tăng trưởng doanh thu 

3.2. Phân tích cơ cấu doanh thu và thị phần 

tiêu thụ 

3.3. Phân tích doanh thu hoạt động xuất 

khẩu 

3.4. Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 115 

– 122 

- Trả lời câu hỏi 

trang 135 

- Tự học 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO3.1 

 

A2 

 

 

12 Chương 4: Phân tích hoạt động tiêu thụ - Thuyết Tài liệu [1] CLO1.2  



(3 giờ 

LT, 1 

giờ TL) 

(tiếp) 

4. Phân tích lợi nhuận tiêu thụ 

4.1. Phân tích lợi nhuận gộp về tiêu thụ 

4.2. Phân tích lợi nhuận thuần về tiêu thụ 

4.3. Phân tích điểm hoà vốn trong tiêu thụ 

 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

- Đọc trước nội 

dung trang 122 

– 134 

- Trả lời câu hỏi 

trang 135 

- Làm bài tập tài 

trang 135-136 

- Thảo luận 

- Tự học 

CLO2.1 

CLO3.1 

 

A2 

 

13 

(3 giờ 

LT) 

 

Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư 

1.Hoạt động đầu tư, ý nghĩa, nội dung phân 

tích 

1.1. Hoạt động đầu tư và ý nghĩa của việc 

phân tích hoạt động đầu tư 

1.2. Nội dung hoạt động đầu tư của doanh 

nghiệp 

1.3. Nhiệm vụ phân tích hoạt động đầu tư 

2. Phân tích hoạt động đầu tư tài sản cố định 

2.1. Đánh giá về hướng và loại hình đầu tư 

2.2. Đánh giá về quy mô đầu tư 

2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư tài 

sản cố định 

3. Phân tích hoạt động đầu tư tài chính 

3.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư tài chính 

3.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư tài chính ngắn hạn 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 137 

– 149 

- Trả lời câu hỏi 

trang 164 

- Làm bài tập tài 

trang 164-165 

- Tự học 

CLO1.1 

CLO3.1 

 

A2 

 

14 

(3 giờ 

LT, 1 

giờ TL) 

 

Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư 

(tiếp) 

3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư tài chính dài hạn 

3.4 Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu 

phân tích tình hình hoạt động đầu tư tài 

chính 

3.5. Phân tích doanh thu từ hoạt động đầu tư 

tài chính 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

- Thảo 

luận 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 149 

– 163 

- Trả lời câu hỏi 

trang 164 

- Làm bài tập tài 

trang 164-165 

- Thảo luận 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO3.1 

 

A2 



3.6. Phân tích chi phí hoạt động đầu tư tài 

chính 

3.7. Phân tích kết quả của hoạt động đầu tư 

tài chính 

3.8. Phân tích hiệu quả của hoạt động đầu tư 

tài chính 

- Tự học 

15 

(3 giờ 

LT) 

Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài 

chính và khả năng sinh lợi 

1. Đánh giá khái quát tính hình tài chính  

1.1. Tình hình tài chính, mục đích và yêu 

cầu đánh giá 

1.2. Đánh giá khái quát tình hình huy động 

vốn 

1.3. Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài 

chính 

1.4. Đánh giá khái quát khả năng thanh toán 

1.5. Đánh giá khái quát khả năng sinh lợi 

2. Phân tích khả năng sinh lợi 

2.1. Khả năng sinh lợi và công thức tính 

2.2.Quy trình phân tích khả năng sinh lợi 

2.3. Khả năng sinh lợi của tài sản 

2.4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn chủ 

sở hữu 

2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của chi phí 

- Thuyết 

giảng 

- Học theo 

tình huống 

- Bài tập 

cá nhân 

 

Tài liệu [1] 

- Đọc trước nội 

dung trang 166 

– 185 

- Trả lời câu hỏi 

trang 185-186 

- Làm bài tập tài 

trang 186-189 

- Tự học 

CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO3.1 

 

A2 

 

Đánh giá cuối kỳ: Kiểm tra tự luận 

  CLO1.1 

CLO1.2 

CLO 2.1 

A2 
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